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Xây dựng dân dụng và công nghiệpChuyên ngành

Trung cấp chuyên nghiệpBậc đào tạo T11X11:

Khoa : Khoa Xây dựng

Xây dựng dân dụng và công nghiệp:

Lớp học

Ngành ĐTKhóa học

TL HT
TL
(%)

TBC
TK

Giới tínhNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã học sinhSTT
XHTNTBXHTBTNTNCTRTN KT&TCTCTN SBVL

Kết quả tốt nghiệpMôn thi tốt nghiệp

TB Khá6.15.86.05.06.517.76.3NamKhánh Hòa17/12/1993AnBùi Nguyễn HữuT11A0106891

TB Khá6.97.07.05.09.03.16.8NamKhánh Hòa24/03/1992HưngNguyễn ViệtT11A0106112

Khá7.57.26.56.58.52.17.7NamKhánh Hòa04/04/1979LânTrần NgọcT11A0106913

Khá7.37.37.05.010.02.17.3NamLâm Đồng01/01/1993LinhBùi HoàngT11A0106154

TB Khá6.87.06.56.58.07.36.5NamKhánh Hòa02/10/1989PhúcTrần SĩT11A0106215

TB Khá6.77.07.55.08.512.56.4NamKhánh Hòa15/09/1993ThôngLê VănT11A0106306

TB Khá6.46.76.05.09.03.16.1NamKhánh Hòa02/08/1987TúTrần Mai HoàngT11A0106377

Tổng cộng danh sách này có:

Người lập bảng P. Trưởng Phòng QLĐT HIỆU TRƯỞNG

7

Phú Yên, ngày 03 tháng 09 năm 2013

Ghi chú:

- TL HT TL : Tỷ lệ học trình thi lại
- TBXH=(TBCTK+TBTN)/2
- Hạng tốt nghiệp sẽ giảm 1 bậc đối với học sinh có kết quả loại XS, Giỏi, Khá nếu :
    + Có TL ĐVHT KĐ>10% (ĐVHT không đạt lần 1 trên tổng ĐVHT toàn khóa)
    + Bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên
- Thi lại tốt nghiệp chỉ xếp loại Trung bình

Đánh giá tỷ lệ theo xếp loại tốt nghiệp

28.57%2Khá

0.00%0TB0.00%0Giỏi

71.43%5TB Khá0.00%0Xuất sắc

Tỉ lệSLXếp loạiTỉ lệSLXếp loại

học sinh.


